
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP AN2TB – ISP03 
Class Assignment Report - Grade AN2TB 

(Tuần/week: 03 Từ ngày/From 29/06/2026 đến ngày/To 03/07/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phạm Thị Hoài Nhi 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

29/06/2026 

1 Toán Ôn tập lại kiến thức trọng tâm phần 
hình học. 

Vở ghi bài, bút, viết, thước, 
máy tinh,... 

2 Toán Luyện tập kỹ năng vẽ hình và phân tích 
đề. 

Vở ghi bài, bút, viết, thước, 
máy tinh,... 

3 Ôn tập   

4  Ôn tập   

5 Ôn tập   

6 English Present Perfect (since, for) 
Học sinh mang đầy đủ dụng 
cụ học tập, vở và TBĐT 
(Nếu GV có yêu cầu) 

7 English Present Perfect (since, for) 
Học sinh mang đầy đủ dụng 
cụ học tập, vở và TBĐT 
(Nếu GV có yêu cầu) 

8    

Thứ Ba 
Tuesday 

30/06/2026 

1 Ngữ Văn 
Lớp 6,7: Ôn tập thơ lục bát. 
Lớp 8,9: Ôn tập các phương thức biểu 
đạt và biện pháp tu từ  

 

2 Ngữ Văn 
Lớp 6,7: Ôn tập thơ lục bát. 
Lớp 8,9: Ôn tập các phương thức biểu 
đạt và biện pháp tu từ  

 

3 Ôn tập   

4  Ôn tập   

5 KHTN Ôn tập chủ đề 5,6  

6 KHTN Ôn tập chủ đề 5,6  

7 English Present Perfect (ever, never, just, 
already, yet) 

Học sinh mang đầy đủ dụng 
cụ học tập, vở và TBĐT 
(Nếu GV có yêu cầu) 
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Thứ Tư 
Wednesday 
01/07/2026 

1 Toán Luyện tập các bài toán chứng minh 
hình học cơ bản. 

Vở ghi bài, bút, viết, thước, 
máy tinh,... 

2 Ôn tập   

3 GDTC 

- Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp theo) 
- Học kỹ thuật động tác nhận bóng và 
chuyền 
bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
 
 

- Đồng phục thể dục, giày, 
bình nước. 

4  GDTC 

- Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp theo) 
- Học kỹ thuật động tác nhận bóng và 
chuyền 
bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
 
 

- Đồng phục thể dục, giày, 
bình nước. 

5 Ôn tập   

6 Toán 
Luyện tập các bài toán chứng minh 
hình học nâng cao. 

Vở ghi bài, bút, viết, thước, 
máy tinh,... 

7 Toán  Luyện giải bài tập tổng hợp phần hình 
học. 

Vở ghi bài, bút, viết, thước, 
máy tinh,... 
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Thứ Năm 
Thursday 

02/07/2026 

1 Ngữ Văn 

Lớp 6,7: Ôn tập văn bản nghị luận. 
Lớp 8,9: Thực hành Tiếng Việt: Phát 
hiện và phân tích tác dụng biện pháp 
tu từ 

 

2 Ngữ Văn 

Lớp 6,7: Ôn tập văn bản nghị luận. 
Lớp 8,9: Thực hành Tiếng Việt: Phát 
hiện và phân tích tác dụng biện pháp 
tu từ 

 

3 GDTC   

4  GDTC   



  

 

 

 

5 Ôn tập   

6 KHTN Ôn tập chủ đề 5,6  

7 KHTN Ôn tập chủ đề 5,6  
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Thứ Sáu 
Friday 

03/07/2026 

1 English Present Perfect (ever, never, just, 
already, yet) 

Học sinh mang đầy đủ dụng 
cụ học tập, vở và TBĐT 
(Nếu GV có yêu cầu) 

2 English Review Present Perfect vs Past 
Simple 

Học sinh mang đầy đủ dụng 
cụ học tập, vở và TBĐT 
(Nếu GV có yêu cầu) 

3 Ôn tập   

4  Ôn tập   

5 
STEAM PBL / Học 

bình thường   

6 
STEAM PBL / Học 

bình thường 
  

7 
STEAM PBL / Học 

bình thường   
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